
 

 

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN  

LỘC BÌNH 
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

Số:        /TTYT-TCHC 

Về việc đề nghị báo giá  
Thuê phần mềm Hệ thống nền tảng Quản lý 

thông tin Y tế Cơ sở gói 24 tháng 

Lộc Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2024 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các công ty cung cấp phần mềm tại Việt Nam 
 

Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thuê 

phần mềm Hệ thống nền tảng Quản lý thông tin Y tế Cơ sở gói 24 tháng với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình. 

Địa chỉ: Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Nông Thị Ly      

- Chức vụ: Nhân viên  

- Số điện thoại: 0912611826   

- Địa chỉ email: hoaly28@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi thư theo địa chỉ: Phòng TC-HC Trung tâm Y tế 

huyện Lộc Bình, Địa chỉ: Khu Cầu Lấm, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Nhận qua email: hoaly28@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25 tháng 4 năm 2024 đến trước 

16h00 ngày 03 tháng 5 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 25 

tháng 4 năm 2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục hàng hóa: (Có mẫu báo giá kèm theo)
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2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình 

Địa chỉ: khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

 Yêu cầu về cung cấp Thuê phần mềm Hệ thống nền tảng Quản lý thông tin 

Y tế Cơ sở gói 24 tháng: Giá gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cài 

đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 5 ngày khi nhận được yêu cầu cung cấp 

dịch vụ của bên mua (có thể theo đợt hoặc tất cả số lượng theo hợp đồng). 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

trọn gói sau khi nghiệm thu (có hóa đơn, phiếu nhập kho, biên bản kiểm nhập, 

biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, bảng xác định giá trị khối lượng công 

việc hoàn thành). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Lạng Sơn (đăng tải); 

- Ban giám đốc TTYT; 

- Các phòng: KHNV, TCKT; 

- Lưu: VT, TCHC (NTL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hồng Duyên 



 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:      /TTYT-TCHC ngày 25 tháng 04 năm 2024) 

 

 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

tháng 

Số trạm 

y tế 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Thuê phần mềm Hệ 

thống nền tảng Quản 

lý thông tin Y tế Cơ 

sở 

Gói 24 21   

Tổng:  
 

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ Y TẾ CƠ SỞ 

STT Tên phân hệ Chức năng chi tiết 

I Phân hệ Quản trị hệ thống 

1  Quản lý người dùng 

2  Phân quyền người dùng 

3  Cấu hình tham số bệnh viện 

4  Quản trị người dùng và vai trò đơn vị 

II Phân hệ Quản lý danh mục - cấu hình 

1  Danh mục nhân viên 

2  Danh mục vật tư y tế phê duyệt 

3  Danh mục dược phẩm phê duyệt 

4  Danh mục dịch vụ kỹ thuật (DVKT) phê duyệt 

5  Danh mục kho dược 

6  Danh mục phòng ban 

7  Danh mục nhà cung cấp 

8  Danh mục thiết bị 

9  Danh mục giường bệnh 

10  Danh mục cộng tác viên 

11  Danh mục dược phẩm bệnh viện 

12  Danh mục từ điển khám bệnh 

13  Danh mục toa thuốc mẫu 

14  Cấu hình đối tượng - loại giá 

15  Cấu hình đối tượng - kho dược nội trú 

16  Cấu hình đối tượng - kho dược ngoại trú 

17  Cấu hình dịch vụ - sổ khám 

18  Cấu hình giá dịch vụ 

19  Cấu hình giá dịch vụ tuyến dưới 

20  Cấu hình phòng ban - dịch vụ 

21  Danh mục bệnh nhân 



 

 

STT Tên phân hệ Chức năng chi tiết 

22  Danh mục dịch vụ kỹ thuật 

III Phân hệ Khám bệnh, chữa bệnh 

III.1 Phân hệ Tiếp đón  

1  Tiếp đón bệnh nhân 

2  Danh sách bệnh nhân đã đăng ký 

III.2 Phân hệ Khám bệnh 

1  Khám bệnh xã phường 

2  Khám bệnh xã/ phường- In phiếu 

3  Chỉ định dịch vụ 

4  Khám bệnh xã/ phường - Kê đơn thuốc 

5  Khám bệnh xã/ phường - Chuyển viện 

6  Khám bệnh xã/ phường - Cấp giấy nghỉ ốm 

7  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi Lao 

8  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi Tâm thần 

9  Khám bệnh xã/ phường - Đăng ký nhập viện 

10  Phân hệ khám bệnh - Khám phụ khoa 

11  
Khám bệnh xã/ phường - Sổ thực hiện biện pháp 

KHHGĐ 

12  
Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi bệnh nhân sốt 

rét 

13  
Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi bệnh nhân 

HIV 

14  
Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi bệnh không 

lây nhiễm 

15  Khám bệnh xã/ phường - Bệnh án ngoại trú 

16  Khám bệnh xã/ phường - Hồ sơ bệnh án chi tiết 

17  Thông tin bệnh án ngoại trú 

18  Thông tin bệnh án nội khoa 

19  Thông tin bệnh án điều dưỡng, phục hồi chức năng 

20  Thông tin bệnh án sản khoa 

21  Thông tin bệnh án sơ sinh 

22  Thông tin bệnh án tâm thần 

23  Thông tin bệnh án tăng huyết áp 

24  Thông tin bệnh án y học cổ truyền 

25  Thông tin bệnh án tiểu đường 

26  Thông tin bệnh án răng hàm mặt 

27  Thông tin bệnh án tay chân miệng 

28  Thông tin bệnh án phá thai 

29  Khám bệnh xã/ phường - Danh sách hồ sơ bệnh án 

30  Khám bệnh xã/ phường - Tờ điều trị BN mãn tính 

31  Khám bệnh xã/ phường - Dữ liệu hồ sơ y tế điện tử 



 

 

STT Tên phân hệ Chức năng chi tiết 

32  Khám bệnh xã/ phường - QL diễn biến điều trị 

33  Khám bệnh xã/ phường - Phiếu chăm sóc 

34  Phiếu truyền oxytocin 

35  Phiếu truyền dịch 

36  Phiếu phẫu thuật/thủ thuật 

37  Khám sức khỏe lái xe 

38  Đổi đối tượng ngoại trú 

39  Cập nhật thông tin bệnh nhân 

40  Danh sách khám bệnh 

41  Danh sách bệnh nhân các cấp 

42  Danh sách bệnh nhân điều trị ngoại trú 

43  Thống kê khám bệnh 

44  Bệnh nhân đặt khám online 

III.3 Phân hệ Điêu trị Nội trú  

1  Nhập viện 

2  Danh sách nhập viện 

3  Danh sách hiện diện 

4  Quản lý dấu hiệu sinh tồn 

5  Phiếu chăm sóc 

6  Phiếu truyền oxytocin 

7  Phiếu truyền dịch 

8  Danh sách hiện diện - Chỉ định dịch vụ 

9  Danh sách hiện diện - Kê đơn thuốc 

10  Quản lý diễn biến điều trị 

11  In phiếu lĩnh dược 

12  Danh sách hiện diện - Tờ điều trị 

13  Hồ sơ bệnh án chi tiết 

14  Xuất khoa 

15  Danh sách xuất khoa 

16  Giấy ra viện 

17  Xem dịch vụ đã chỉ định 

18  Xem thuốc đã kê 

III.4 Phân hệ viện phí 

1  Khai báo sổ biên lai 

2  
Xác nhận BHYT ngoại trú – In mẫu 03/TYT, 

01/BV, 01/KBCB 

3  
Xác nhận BHYT nội trú – In mẫu 03/TYT, 02/BV, 

01/KBCB 

4  Thu viện phí ngoại trú 

5  Thu viện phí nội trú 

6  Khai báo mẫu hóa đơn điện tử 



 

 

STT Tên phân hệ Chức năng chi tiết 

7  Danh sách hóa đơn điện tử 

8  Khóa xác nhận chi phí 

III.5 Quản lý cận lâm sàng 

1  Sổ xét nghiệm 

2  Danh sách chờ xét nghiệm 

3  Đồng bộ thông số 

4  Sổ chẩn đoán hình ảnh 

5  Danh sách chờ Chẩn đoán hình ảnh 

6  Phiếu trả lời kết quả- In kết quả theo mẫu mặc định 

7  Phiếu trả lời kết quả- In kết quả theo mẫu 19/BV 

8  Phiếu trả lời kết quả- In kết quả theo mẫu 23/BV 

9  Khai báo mẫu mô tả Kết quả chẩn đoán hình ảnh 

IV Phân hệ Quản lý bệnh không lây nhiễm 

1  Khám bệnh ngoại trú 

2  Hồ sơ khám bệnh 

3  Hồ sơ khám bệnh - Chỉ định dịch vụ 

4  Hồ sơ khám bệnh - Kê đơn thuốc 

5  Hồ sơ khám bệnh - Chuyển viện 

6  Hồ sơ khám bệnh - Cấp giấy nghỉ ốm 

7  Hồ sơ khám bệnh - Sổ theo dõi Lao 

8  Hồ sơ khám bệnh - Sổ theo dõi Tâm thần 

9  Hồ sơ khám bệnh - Đăng ký nhập viện 

10  
Hồ sơ khám bệnh - Sổ theo dõi bệnh không lây 

nhiễm 

11  Hồ sơ khám bệnh - Bệnh án ngoại trú 

12  Hồ sơ khám bệnh - Hồ sơ bệnh án chi tiết 

13  Hồ sơ khám bệnh - Danh sách hồ sơ bệnh án 

14  Hồ sơ khám bệnh - Tờ điều trị BN mãn tính 

15  Hồ sơ khám bệnh - Dữ liệu hồ sơ y tế điện tử 

16  Hồ sơ khám bệnh - QL diễn biến điều trị 

17  Hồ sơ khám bệnh - Phiếu chăm sóc 

18  Phiếu truyền oxytocin 

19  Phiếu truyền dịch 

20  Sổ khám phụ khoa 

21  Sổ KHHGD 

22  Sổ theo dõi bệnh nhân Sốt rét 

23  Sổ theo dõi bệnh nhân HIV 

24  Phiếu phẫu thuật thủ thuật 

25  Khám sức khỏe lái xe 

V Phân hệ Dược phẩm 



 

 

STT Tên phân hệ Chức năng chi tiết 

1  Phiếu nhập kho 

2  Cập nhật thông tin thuốc 

3  Nhập số dư đầu kỳ 

4  Biên bản kiểm nhập 

5  Biên bản kiểm kê dược 

6  Xuất thanh lý và sử dụng dược phẩm 

7  Xem tồn kho - Báo cáo nhập xuất tồn 

8  Xem tồn kho tuyến dưới 

9  Xem thẻ kho 

10  Xác nhận phát thuốc 

11  Báo cáo xuất thuốc theo ngày 

12  Kiểm tra thuốc 

13  Xuất nội bộ dược 

14  Nhập nội bộ 

15  Dự trù thuốc 

16  Xuất dược xuống tuyến dưới 

17  Nhập dược tuyến trên 

18  Duyệt toa thuốc 

19  Khóa/Mở sổ chứng từ 

20  Tính lại số dư đầu kỳ 

21  Dự trù tuyến trên 

22  Nhận dược tuyến trên 

23  Trả thuốc tuyến trên 

24  Bán thuốc bệnh nhân 

25  Duyệt phiếu trả thuốc 

VI Phân hệ: Báo cáo thống kê 

1  Sổ Khám bệnh (A1/YTCS) 

2  
Sổ thực hiện biện pháp Kế hoạch hóa gia đình  

(A5.1/YTCS) 

3  Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Sốt rét (A7/YTCS) 

4  
Số theo dõi, quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng 

đồng ( A8/YTCS) 

5  
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Lao tại cộng đồng 

(A9/YTCS) 

6  
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân HIV tại cộng đồng 

(A10/YTCS) 

7  
Sổ theo dõi, quản lý bệnh không lây nhiễm ( 

A12/YTCS) 

8  Sổ A12.1 

9  Sổ A12.2 

10  Sổ A12.3 



 

 

STT Tên phân hệ Chức năng chi tiết 

11  Sổ khám phụ khoa 

12  Sổ thủ thuật 

13  Báo cáo BHYT 

14  Mẫu 19 

15  Mẫu 20 

16  Mẫu 21 

17  Mẫu 19 CV 3762 

18  Mẫu 20 CV 3762 

19  Mẫu 21 CV 3762 

20  Mẫu 20 theo nhóm 

21  Mẫu 21 theo nhóm 

22  Mẫu 21 CV 776 

23  Mẫu 21(CV285) 

24  Mẫu 79 tách tiền giường 

25  Mẫu 79 (thông tư 102) 

26  Mẫu 79 theo 102 tổng hợp 

27  Mẫu 79 tổng hợp 

28  Mẫu 80 tổng hợp 

29  Mẫu 80 theo 102 tổng hợp 

30  Mẫu 80 

31  79 tổng hợp tách tiền giường 

32  79 theo nhóm 

33  79A đặc thù 

34  Mẫu 80 công khám 

35  Xuất 9324 

36  Mẫu 14A 

37  Mẫu 14A tổng hợp 

38  Mẫu 14A trạm y tế 

39  Mẫu Trẻ em không thẻ 

40  Bảng kê chi tiết 

41  Mẫu TK37.1/BHYT 

42  Mẫu 192021 theo nhóm 

43  Danh sách người bệnh BHYT QNCA – HD 

44  Danh sách giấy nghỉ ốm 

45  Báo cáo thuốc điều trị HIV 

46  Mẫu 03/ARV 

47  Mẫu 04/GDYT 

48  Tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh các cấp 

49  Thống kê dữ liệu khám chữa bệnh 

50  Thống kê bệnh KLN 



 

 

STT Tên phân hệ Chức năng chi tiết 

51  Bảng kê thu viện phí 

52  Báo cáo tổng hợp 

52  Báo cáo bệnh nhân các cấp 

54  Báo cáo tiện ích 

55  Báo cáo dược phẩm 

56  Biểu đồ thống kê bệnh KLN 

57  Báo cáo tuyến xã (Biểu 1/BCX  10/BCX) 

58  
Báo cáo tuyến huyện (Biểu 1/BCH  Biểu 

16/BCH) 

59  Báo cáo tuyến tỉnh (Biểu 1/BCT  Biểu 18/BCT ) 

60  Báo cáo tình hình KCB 

61  Báo cáo phòng khám 

62  Thống kê thuốc dịch vụ 

VII Phân hệ Quản lý công tác dân số  

1  Quản lý thông tin hộ gia đình 

2  Quản lý nhân khẩu 

3  Quản lý Giấy chứng sinh 

VIII Quản lý chăm sóc sức khỏe sinh sản 

1  Khám bệnh xã/ phường - Sổ khám thai 

2  Khám bệnh xã/ phường - Sổ đẻ 

3  Khám bệnh xã/ phường - Sổ Phá thai 

4  Sổ Khám thai (A3/YTCS) 

5  Sổ đẻ (A4/YTCS) 

6  Sổ phá thai (A5.2/YTCS) 

IX Quản lý thông tin tử vong 

1  Khám bệnh xã/ phường - Sổ theo dõi tử vong 

2  Sổ theo dõi tử vong (A6/YTCS) 

X Liên thông dữ liệu 

1  Liên thông dữ liệu với Cổng BHYT 

2  Liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe 
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